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1. Tên môn học: 
Kỹ thuật khai thác 

Production Engineering
2. Số tín chỉ: 

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


45 tiết ( 3 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

30 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
15 tiết
- Thí nghiệm: 



- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương, Đánh giá thành hệ



· Môn học song hành: 

· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật và công nghệ khai thác dầu khí. Thực hành thông qua các thí nghiệm về hiện tượng dòng chảy trong đường ống, nguyên lý đo, tách, bơm sẽ liên hệ đến quá trình khai thác.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học giới thiệu cơ sở lý thuyết và các qui trình công nghệ – kỹ thuật khai thác dầu khí bao gồm kỹ thuật hoàn thiện giếng khai thác, xử lý vùng cận đáy giếng, các phương pháp khai thác (tự phun và cơ học), các biện pháp duy trì áp suất vỉa và thu hồi dầu tăng cường, các nguyên lý thiết kế khai thác và tối ưu hóa khai thác từ các mỏ dầu hoặc các giếng khai thác; các báo cáo thí nghiệm, đo các thông số, nhận dạng dòng chảy và tính toán giảm áp; quá trình tách và khảo sát các máy bơm.  

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

1. Petroleum Production Engineering: A Computer-Assisted Approach. Boyun Guo, P.E., William C. Lyons, Ali Ghalambor. Elsevier. 2007.
· Sách tham khảo:  

2. Offshore Multiphase Production Operations. Mack Shippen, Stuart Scott. SPE. 2004

3. Well Completion Design, Volume 56 . Jonathan Bellarby. Elsevier Science. 2009

4. Surface Production Operations Vol1: Design of Oil Handling Systems and Facilities, Arnold, K. & M. Stewart, Gulf Publishing Company, 2007
5. Fluid Flow and Heat Transfer in Wellbores. A. Rashid Hasan. SPE. 2002

6. Production Technology Core Program Manual for PetroVietnam Production Staff, 10 vol.,1997.

7. Petroleum Production Systems, M. J. Economides, A. D. Hill, and C. Ehlig-Economides,
8. Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, Phùng ĐìnhThực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn và những người khác, NXBGD, 1999.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


5 %
· Bài tập (nếu có): 



15  %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Mở đầu

1.1.
Các tính chất vật lý vỉa 

1.2.
Các vấn đề công nghệ mỏ 

1.3.
Tổng quan về công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí
	2

(2LT)
	Tài liệu [1]
Chương 1

	

	Chương 2: Các nguồn năng lượng vỉa

2.1. Áp suất vỉa và phương trình Darcy

2.2. Sự thay đổi đường đặc tính dòng vào

2.3. Nguồn năng lượng vỉa và các chế độ khai thác của mỏ dầu

	2

(2LT)
	Tài liệu [1]
Chương 1

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 2

	Chương 3: Hoàn thiện giếng khai thác

3.1. Cấu trúc giếng khai thác

3.2. Mở vỉa sản phẩm

3.3. Gọi dòng sản phẩm

3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện giếng

3.5. Bài tập
	5

(3LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 3

	Chương 4: Khảo sát giếng

4.1. Mục đích và phương pháp khảo sát giếng

4.2. Các chế độ khảo sát giếng và xử lý số liệu

4.3. Lựa chọn chế độ làm việc của giếng

4.4. Kỹ thuật và thiết bị khảo sát

4.5. Bài tập mô phỏng
	5

(3LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 4

	Chương 5: Duy trì áp suất vỉa bằng bơm ép nước

5.1. Mục đích và phương pháp

5.2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp 

5.3. Công nghệ bơm ép nước

5.4. Công nghệ bơm ép khí

5.5. Thiết kế bơm ép

5.6. Bài tập mô phỏng
	4

(2LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 5

	Chương 6: Các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng

6.1. Mục đích và phương pháp

6.2. Các phương pháp xử lý

6.3. Bài tập mô phỏng
	2

(1LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 6

	Chương 7: Chuyển động của chất lưu từ đáy giếng lên bề mặt

7.1.
Lý thuyết chuyển động hỗn hợp dầu khí trong ống đứng

7.2.
Tỷ trọng của hỗn hợp dầu khí

7.3.
Xác định tổn thất áp suất trong ống

7.4.
Nguyên tắc tính toán chuyển động hỗn hợp dầu khí

7.5.  Xem băng video
	5

(4LT, 2TL)
	Tài liệu [1]
Chương 4

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 7

	Chương 8: Khai thác bằng phương pháp tự phun

8.1. Khái niệm về sự tự phun

8.2. Đặc tính của dung dịch trong giếng dầu tự phun

8.3. Các thiết bị lòng giếng 

8.4. Thiết kế cột ống khai thác 

8.5. Sự cố trong quá trình tự phun và biện pháp phòng ngừa

8.6. Bài tập mô phỏng
	4

(3LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 8

	Chương 9: Khai thác bằng phương pháp gaslift

9.1. Nguyên lý của phương pháp gaslift

9.2. Cấu trúc giếng và thiết bị khai thác gaslift

9.3. Chủng loại và đặc tính của các van gaslift

9.4. Thiết kế chế độ làm việc cho giếng gaslift

9.5. Tối ưu hóa phương pháp gaslift

9.6. Bài tập mô phỏng
	5

(3LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 9

	Chương 10: Các phương pháp khai thác

10.1. Bơm điện ly tâm chìm

10.2. Bơm pittông thủy lực

10.3. Bơm cần xéo và cần xoắn

10.4. Bài tập mô phỏng
	3

(2LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 10

	Chương 11: Các phương pháp thu hồi tăng cường

11.1. Tầm quan trọng

11.2. Sự phân bố của dầu dư trong vỉa cạn kiệt

11.3. Các phương pháp thu hồi tăng cường  

11.4. Lựa chọn phương pháp thu hồi tăng cường

11.5. Bài tập mô phỏng
	4

(3LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 11

	Chương 12: Các trường hợp khai thác đặc biệt

12.1. Khai thác đồng thời nhiều vỉa riêng biệt trong một giếng

12.2. Bơm ép nước và các vỉa riêng biệt

12.3. Các đặc trưng khai thác dầu trên biển

12.4. Xem băng video.
	4

(3LT, 2TL)
	Tài liệu [2]
Chương 4
	

	Thí nghiệm
	15TN
	
	

	Thi kết thúc môn học
	
	
	


 Ngày.........tháng.......năm 2011
HIỆU TRƯỞNG 

   TRƯỞNG KHOA
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